DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 8 NĂM  2019
(Thực hiện theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP)

	TT
	Tên cơ sở
	Chủ cơ sở
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Tên sản phẩm
	Ngày Tiếp nhận HS
	Số Tự Công bố

	130
	HKD Dương Tuấn Sinh
	Dương Tuấn Sinh
	Gốc Táo, Dương Thành, Phú Bình, Thái Nguyên
	0984 375 259
	Nước uống tinh khiết Hoàng Hà
	29/7/2019
	01-2019/BCB

	131
	HKD Hà Văn Kiên
	Hà Văn Kiên
	Xóm Hồng Thái 1, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên
	0945 073 666
	Trà xanh Kiên Loan
	30/7/2019
	01/KIENLOAN/2019

	132
	Công ty TNHH Ngọc Anh
	Hoàng Văn Đại
	Tổ 12, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên
	02083 846 397
0968 193 588
	Đá viên tinh khiết Cheery
	5/8/2019
	01/CTTNHHNA/2019

	133
	Công ty Cổ phần Chè Tân Cương Hoàng Bình
	Đỗ Thị Đức Lý
	Xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	02083 746 433
	Trà xanh Hoa Nhài
	5/8/2019
	17/TCHB/2019

	134
	Công ty Cổ phần Chè Tân Cương Hoàng Bình
	Đỗ Thị Đức Lý
	Xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	02083 746 433
	Phúc Lộc Trà
	5/8/2019
	16/TCHB/2019

	135
	Công ty TNHH y học bản địa Việt Nam
	Quách Thị Minh Thắng
	Số 166 đường Tích Lương, tổ 1, phường Tích Lương, TP Thái Nguyên
	02082 211 686
	Cao hỗn hợp Thăng ma, lá lược vàng, cúc lục lăng, hoàng kỳ, sơn đậu căn, linh chi
	6/8/2019
	19/2019/YHBĐ

	136
	Công ty TNHH y học bản địa Việt Nam
	Quách Thị Minh Thắng
	Số 166 đường Tích Lương, tổ 1, phường Tích Lương, TP Thái Nguyên
	02082 211 686
	Cao hỗn hợp Dong Riềng, Sơn Tra, Đan Sâm
	6/8/2019
	20/2019/YHBĐ

	137
	HKD Nguyễn Văn Hiếu
	Nguyễn Văn Hiếu
	Tổ 14, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0983 295 379
	Kẹo Lạc vừng Hiếu Huế
	8/8/2019
	01/HKD-NVH/2019

	138
	HKD Nguyễn Văn Hiếu
	Nguyễn Văn Hiếu
	Tổ 14, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0983 295 379
	Kẹo Dồi Lạc Hiếu Huế
	8/8/2019
	02/HKD-NVH/2019

	139
	HTX Chè Hải Yến
	Hà Thị Yến
	Xóm Làng Thượng, xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	0334 794 973
	Trà xanh Bến Xuân
	10/8/2019
	01/HTX-CHY/2019

	140
	HKD Bùi Minh Quang
	Bùi Minh Quang
	Tổ 16, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên
	0975 139 333
	Giò Lợn
	12/8/2019
	01/HKDBMQ/2019

	141
	HKD Bùi Minh Quang
	Bùi Minh Quang
	Tổ 16, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên
	0975 139 333
	Nem chua
	12/8/2019
	02/HKDBMQ/2019

	142
	HT X Chè Thủy Thuật
	Ngô Viết Thuật
	Xóm Lai Thành, xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên
	0963 889 576
	Nhất Tâm Trà
	13/8/2019
	01/THUYTHUAT/2019

	143
	Công ty cổ phần sữa chuyên nghiệp Việt Nam
	Nguyễn Thị Thu Phương
	21A Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
	(84-28)

5410 3333
	Thức uống dinh dưỡng ca cao mầm lúa mạch đen - VPMilk Nutrimailt (sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm bổ sung)
	13/8/2019
	05-UHT/VPMilk/2019

	144
	Công ty TNHH sản xuất thực phẩm Tây Bắc
	Đinh Thị Thúy Hà
	SN 127, tổ 16, phường Quan Triều, TP Thái Nguyên
	02083 526 888
	Tương ớt Tây Bắc
	14/8/2019
	01/TB/2019

	145
	Công ty TNHH sản xuất thực phẩm Tây Bắc
	Đinh Thị Thúy Hà
	SN 127, tổ 16, phường Quan Triều, TP Thái Nguyên
	02083 526 888
	Tương cà Tây Bắc
	14/8/2019
	02/TB/2019

	146
	Công ty TNHH sản xuất thực phẩm Tây Bắc
	Đinh Thị Thúy Hà
	SN 127, tổ 16, phường Quan Triều, TP Thái Nguyên
	02083 526 888
	Nước tương tây Bắc
	14/8/2019
	03/TB/2019

	147
	Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam
	Quách Thị Minh Thắng
	Số 166, đường Tích Lương, tổ 1, phường Tích Lương, TP Thái Nguyên
	02082 221 686
	Cao hỗn hợp Đương quy, chỉ xác, sài hồ, cát cánh, ngưu tất, sinh địa hoàng, hồng hoa, xích thực, xuyên khung, cam thảo, dong riềng đỏ
	14/8/2019
	21/2019/YHBĐ

	148
	Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam
	Quách Thị Minh Thắng
	Số 166, đường Tích Lương, tổ 1, phường Tích Lương, TP Thái Nguyên
	02082 221 686
	Cao hỗn hợp atiso, diệp hạ châu. Cát căn, cỏ chỉ thiên, rau má, ngải tiên, cối xay, linh chi
	14/8/2019
	22/2019/YHBĐ

	149
	HTX Trà Sơn Dung
	Nguyễn Thị Như Trang
	107, tổ 14, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên
	0985 880 333
	Chè búp
	16/8/2019
	01819/HTX Trà Sơn Dung/2019

	150
	HKD Nguyễn Thị Hân
	Nguyễn Thị Hân
	Tổ dân phố Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên
	0823 412 123
	Đá viên tinh khiết Ngọc Hân
	19/8/2019
	01/HKD Nguyễn Thị Hân/2019

	151
	HKD Hà Thị Chinh
	Hà Thị Chinh
	SN 406, tổ 29, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên
	02083 751 918
	Bánh trung thu hương trà
	19/8/2019
	01/HUONGTRA/2019

	152
	HKD Hà Thị Chinh
	Hà Thị Chinh
	SN 406, tổ 29, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên
	02083 751 918
	Bánh dẻo hương trà
	19/8/2019
	02/HUONGTRA/2019

	153
	Công ty cổ phần  Trà Việt Thái
	Nguyễn Huy Sơn
	Xóm Tân Ấp 1, xã Phúc Thuận, TX Phổ Yên
	0975 275 837
02083 865 869
	Lộc Trà 
	20/8/2019
	02/CTCP-TRAVIETTHAI/2019

	154
	HKD Lưu Phương Đông
	Lưu Phương Đông
	Xóm Dưới 3, xã Văn Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	0986 512 065
	Trà xanh Phương Đông
	20/8/2019
	01/HKD-LPĐ/2019

	155
	HTX chè an toàn khe cốc xã Tức Tranh
	Tô Văn Khiêm
	Xóm Tân Thái, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
	0985 797 589
	Chè Đinh Khe Cốc
	20/8/2019
	02/HTXKC/2019

	156
	HTX chè an toàn khe cốc xã Tức Tranh
	Tô Văn Khiêm
	Xóm Tân Thái, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
	0985 797 589
	Chè Tôm nõn Khe Cốc
	20/8/2019
	03/HTXKC/2019

	157
	HTX chè an toàn khe cốc xã Tức Tranh
	Tô Văn Khiêm
	Xóm Tân Thái, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
	0985 797 589
	Chè móc câu Khe cốc
	20/8/2019
	04/HTXKC/2019

	158
	HKD Phạm Quang Sơn
	Phạm Quang Sơn
	Tổ dân phố Đình, phường Đồng Tiến, TX Phổ Yên, Thái Nguyên
	0384 377 445
	Nước uống tinh khiết đóng chai Sơn Dương
	22/8/2019
	01/SONDUONG/2019

	159
	HKD Phạm Quang Sơn
	Phạm Quang Sơn
	Tổ dân phố Đình, phường Đồng Tiến, TX Phổ Yên, Thái Nguyên
	0384 377 445
	Đá viên tinh khiết Sơn Dương
	22/8/2019
	02/SONDUONG/2019

	160
	HKD Đỗ Thị Anh Đào
	Đỗ Thị Anh Đào
	Tổ 16, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0964 429 091
	Bánh nướng Chiên Đào
	28/8/2019
	01/HKD-ĐTAĐ/2019

	161
	HKD Đỗ Thị Anh Đào
	Đỗ Thị Anh Đào
	Tổ 16, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0964 429 091
	Bánh dẻo Chiên Đào
	28/8/2019
	02/HKD-ĐTAĐ/2019
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